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THAM LUẬN

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN - LÂM ĐỒNG VỀ: 
“LIÊN KẾT VỚI NÔNG DÂN TRONG SẢN XUẤT CÀ PHÊ,

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG TRONG CANH TÁC CÀ PHÊ BỀN VỮNG ” 

Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý vị khách quý!


Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ - công nhân viên Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng trân trọng gửi đến Quý vị đại biểu, Quý vị khách quý lời chúc sức khỏe và thành công!


Kính thưa Quý vị!


Tỉnh Lâm Đồng nằm trong khu vực Tây Nguyên, là vùng trọng điểm phát triển cây công nghiệp dài ngày, với điều kiện đất đai phong phú và màu mỡ, khí hậu ôn hòa. Trong số các loại cây trồng ở Lâm Đồng, cây cà phê vẫn luôn chiếm vai trò quan trọng. Tổng diện tích trồng cà phê cả tỉnh khoảng gần 150 nghìn ha, chiếm 70% tổng diện tích cây công nghiệp dài ngày. Nhìn chung cà phê tại Lâm Đồng khá đa dạng về chủng loại, có những loại có giá trị phẩm chất rất cao, trong đó cà phê arabica được xác định xây dựng chiến lược trở thành “trung tâm cà phê arabica của Việt Nam, là một trong những vùng cà phê arabica có chất lượng cao trên thế giới”, đây là những điều kiện quan trọng góp phần cho sự phát triển sản phẩm cà phê có chất lượng, bền vững, đủ sức cạnh tranh thị trường trong khu vực và thế giới. 

Song hành cùng với quá trình hình thành và phát triển của tỉnh nhà, Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng chúng tôi là đơn vị đóng chân trên địa bàn Lâm Đồng 20 năm nay, hiện đang sản xuất và tiêu thụ trên 50 sản phẩm phân bón Đầu Trâu chuyên dùng phục vụ cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng, khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Với phương châm “Bạn đồng hành của nhà nông” chúng tôi luôn kề vai, sát cánh cùng chia sẻ với bà con nông dân.

Hàng năm, Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức trên 50 cuộc hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật, thu hút hơn 5.000 lượt người tham dự trên địa bàn toàn tỉnh, phổ biến khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân, đặc biệt là ở các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số… Ban Lãnh đạo công ty luôn dành riêng nguồn kinh phí rất lớn để tổ chức các buổi hội thảo, toạ đàm, cử cán bộ kỹ thuật xuống tận vườn tư vấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc và sản xuất cà phê bền vững theo tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp tốt, cách phòng ngừa, trị bệnh trên cây cà phê, sử dụng phân bón, cách ủ men sinh học từ vỏ cà phê… Công ty còn cung cấp miễn phí hàng chục nghìn sách, báo, tài liệu kỹ thuật, bản tin Bình Điền… để giúp bà con nắm bắt được các kỹ thuật canh tác nông nghiệp đem lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã phối hợp với Sở nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông, Hội nông dân, Phòng nông nghiệp, Trung tâm nông nghiệp các huyện trong tỉnh tổ chức các mô hình trình diễn phân bón và hội thảo đầu bờ cho nhiều loại cây trồng khác nhau, tạo ra những mô hình điểm để nhân rộng, áp dụng vào thực tiễn sản xuất có hiệu quả cao.


Mặc dù nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, vốn chủ yếu là vốn vay ngân hàng, nhưng với tâm huyết hết lòng vì bà con nông dân, từ năm 2000, Công ty đã mạnh dạn phối hợp với Hội nông dân tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện chương trình bán phân trả chậm cho nông dân với phương thức thanh toán trả trước 50 %, còn lại 50 % giá trị được thanh toán vào cuối mỗi năm không tính lãi; hỗ trợ cho hàng triệu lượt hộ nông dân tỉnh nhà vay mua phân bón khi thời vụ cận kề mà thiếu tiền đầu tư, đến nay tổng nguồn phân bón bán trả chậm cho nông dân trong 17 năm thực hiện đạt hơn 60.000 tấn sản phẩm các loại, với doanh số trên 400 tỷ đồng. 


Từ những hoạt động này, nhiều hộ nông dân đã không phải vay vốn với lãi suất cao, được mua nguồn phân bón có chất lượng tốt, giá cả hợp lý do được cung cấp trực tiếp từ nhà sản xuất đến thẳng người tiêu dùng, đồng thời được thụ hưởng các chương trình hậu mãi cũng như thường xuyên được tập huấn cách sử dụng phân bón hiệu quả… Hoạt động này đã phần nào giúp nông dân, nhất là những hộ sớm chuyển đổi sản xuất cà phê truyền thống sang sản xuất theo hướng các mô hình cà phê bền vững rất nhiều, để góp phần cùng các ngành chức năng trong tỉnh thực hiện đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra. Công ty còn thường xuyên động viên và nhân rộng các gương điển hình nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi thông qua các hội nghị tổng kết, đánh giá phong trào để kịp thời biểu dương những nông dân điển hình, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi…


Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện liên kết 4 nhà, đầu tư nhiều tỷ đồng đối với cây cà phê. Qua nhiều năm đồng hành với bà con nông dân, gắn bó với cây cà phê và mô hình sản xuất cà phê bền vững, đặc biệt là nghiên cứu khá chuyên sâu về dinh dưỡng cho cây cà phê, chúng tôi đúc rút ra một số vấn đề quan trọng về quản lý dinh dưỡng cho cây cà phê trong canh tác bền vững là: bón kết hợp hóa học với hữu cơ, bón cân đối NPK và cung cấp đầy đủ trung vi lượng cho vườn cà phê, tăng cường sử dụng phân bón lá.


1. Bón kết hợp hóa học và hữu cơ


Phân hữu cơ có những đặc tính mà phân hóa học không thể có được, khi bón vào đất ngoài tác dụng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng, phân hữu cơ còn cải tạo được lý hóa tính, sinh tính đất tức là cải thiện môi trường đất. Bón phân hữu cơ còn có tác dụng làm tăng hiệu quả sử dụng của phân hóa học. Với diện tích cà phê hiện nay, nếu chỉ dựa vào phân chuồng thì không thể đáp ứng đủ nhu cầu, do vậy cần sử dụng tốt các nguồn phân hữu cơ khác. Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng đã phát triển bộ sản phẩm phân bón hữu cơ chuyên dùng, đặc biệt là dòng sản phẩm hữu cơ vi sinh được bổ sung các chủng vi sinh vật có ích, rất phù hợp với việc phát triển mô hình canh tác cà phê bền vững.


2. Bón cân đối NPK và cung cấp đầy đủ trung vi lượng cho vườn cà phê


Cà phê là cây lâu năm, đời sống của cây được chia thành 2 thời kỳ: thời kỳ kiến thiết cơ bản và thời kỳ kinh doanh. Ở từng thời kỳ nhu cầu dinh dưỡng của cây khác nhau: thời kỳ cà phê kiến thiết cơ bản cần nhiều đạm để phát triển thân, cành, lá, kali cần chưa nhiều vì cây chưa cho thu hoạch;
ở thời kỳ kinh doanh, khi cây cho quả nhiều thì cần đạm và kali nhiều hơn vì đây là hai yếu tố có trong quả, trong nhân cà phê với hàm lượng rất cao, tuy vậy lân cũng rất cần thiết cho sự ra hoa đậu quả của cà phê. Tùy từng thời kỳ của cây cà phê mà chọn lựa công thức phân bón cho hợp lý. 

Trên thực tế, hiện nay người nông dân sử dụng phân NPK hỗn hợp hơn là phân đơn. Phân NPK hỗn hợp được coi là tiến bộ lớn trong ngành sản xuất phân bón, với ưu điểm cân bằng dinh dưỡng, dễ sử dụng, không mất công phối trộn. Ngày nay, công nghệ sản xuất NPK phát triển mạnh và đã sản xuất ra các loại phân chuyên dùng cho một số các loại cây trồng, phục vụ tốt cho bà con nông dân. Trên thị trường có rất nhiều loại phân hỗn hợp chuyên dùng cho cà phê, với nhiều thương hiệu, nhiều công thức khác nhau. Người nông dân cần phải biết lựa chọn đúng công thức phân bón phù hợp với các thời kỳ sinh trưởng phát triển của cây để đáp ứng đúng nhu cầu dinh dưỡng của từng thời kỳ. 

Hiện nay các triệu chứng thiếu trung vi lượng xuất hiện khá phổ biến ở nhiều vùng chuyên canh cà phê ở Tây Nguyên. Đối với các vườn cà phê được thâm canh cho năng suất cao trên 4 tấn nhân/ha trong nhiều năm cần đặc biệt chú ý cung cấp các yếu tố trung vi lượng cho vườn cây. Trong sản phẩm cà phê lấy đi từ đất không những có các chất đa lượng là N, P, K mà còn có cả các chất vi lượng khác nữa. Trong khi đó, một số loại phân bón hóa học thường không có hoặc ít các chất trung vi lượng, do vậy lâu ngày sẽ sinh ra hiện tượng thiếu vi lượng trên vườn cà phê. Từ những năm 2000, hệ thống phân bón Đầu Trâu nói chung và Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng nói riêng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển công thức phân bón trung vi lượng, đã bổ sung các chất trung vi lượng (TE) vào sản phẩm, giúp cân đối dinh dưỡng, đảm bảo quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng.

3. Tăng cường sử dụng phân bón lá

Trong nền nông nghiệp hiện nay phân bón phun qua lá ưa được sử dụng để thay thế một phần việc bón phân qua đất. Bón phân qua lá có hiệu quả cao, hơn nữa khi bón phân qua lá ta có thể giảm bớt lượng phân bón hóa học vào đất và như vậy có thể làm giảm bớt tác động bất lợi của phân bón hóa học vào đất đến môi trường đất như làm đất chua nhanh, mất kết cấu v.v... Phun phân bón lá có tác dụng nhanh và cây sử dụng được dinh dưỡng hiệu quả hơn bón vào đất. Đối với đạm và kali, khi phun qua lá cây sử dụng được 80-90%, đối với lân là 30-35% trong khi đó nếu bón qua đất thì lượng dinh dưỡng cây sử dụng ít hơn nhiều do bốc hơi, xói mòn, rửa trôi, bị cố định trong đất, đạm và ka li vào khoảng 40-50% và lân chỉ vào khoảng 10-15%. Các chất vi lượng như kẽm (Zn), bo (B), đồng (Cu)… khi được cung cấp cho cây qua lá cũng có hiệu quả hơn khi bón vào đất.

Phân bón lá thường được phun cho vườn cà phê từ 2-3 lần trong mùa mưa, khi cây ở trạng thái đủ ẩm. Phun phân bón lá có tác dụng làm giảm tỷ lệ rụng quả và tăng năng suất cà phê rất rõ.


Tóm lại việc bón phối hợp phân hữu cơ và vô cơ, bón cân đối đa lượng và trung vi lượng là điều cần thiết để có được vườn cà phê sinh trưởng tốt, cho năng suất cao và ổn định, duy trì được độ phì đất lâu dài cho một nền sản xuất bền vững.


Về phương hướng hoạt động, kế hoạch sắp tới Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng xin tham gia xây dựng một số giải pháp thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững cụ thể như sau: 

- Công ty chúng tôi cam kết luôn giữ vững đảm bảo chất lượng sản phẩm Bình Điền - Lâm Đồng xứng đáng với Giải vàng Chất lượng Quốc gia của Thủ tướng Chính phủ trao tặng trong năm 2013 mà Công ty là đại diện duy nhất trong lĩnh vực sản xuất phân bón cả nước và cũng là Giải vàng Chất lượng Quốc gia đầu tiên của các doanh nghiệp trong tỉnh Lâm Đồng vinh dự nhận được. Cung ứng cho bà con nông dân trồng cà phê nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung những sản phẩm vật tư phân bón tốt nhất, hiệu quả cao nhất.

- Sẽ tiếp tục đồng hành cùng với bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp thông qua việc tăng cường tổ chức các buổi hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật đến tận người dân, xây dựng các mô hình trình diễn cây cà phê bền vững, tích cực tham gia các Hội nghị biểu dương các nông dân điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi… nhằm giúp nông dân nắm bắt và áp dụng các kiến thức về kỹ thuật chăm sóc, bón phân cho cây cà phê hiệu quả theo hướng bền vững. 


- Phối hợp với Hội nông dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện chương trình bán phân trả chậm cho bà con nông dân tỉnh nhà.

- Kết hợp với các nhà khoa học đầu ngành của các Vụ, Viện, Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp trong nước… không ngừng nghiên cứu điều kiện đất đai, thổ nhưỡng từng địa phương để từ đó phát triển, đưa ra các sản phẩm phân bón phù hợp nhất đối với từng loại đất, từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây trồng nhằm giúp bà con tiết kiệm được chi phí mà vẫn đem lại hiệu quả cao nhất.


- Để giải pháp tốt hơn về những vấn đề đặt ra cho việc phát triển cà phê bền vững, kiến nghị các cơ quan chức năng của tỉnh, của Chính phủ… cần có những chính sách phù hợp nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm, hỗ trợ vốn trực tiếp cho người nông dân tạm trữ cà phê khi giá cả thị trường đang bị sụt giảm, xây dựng thương hiệu, vị thế cà phê của Việt Nam cũng như không ngừng cải thiện đời sống kinh tế của những người trồng cà phê.



Cuối cùng, kính chúc Quý vị đại biểu thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp! 


Xin trân trọng cảm ơn!
TỔNG GIÁM ĐỐC
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